
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2609677 ĐÀO KHÁNH AN Nữ 28/06/2008 AVTCM07

2 B2609678 NGUYỄN HỒ THÁI BẢO Nam 04/03/2007 AVTCM07

3 B2609679 DƯƠNG THANH BÌNH Nam 08/01/2008 AVTCM07

4 B2609680 LÝ NGỌC CẨN Nam 11/06/2008 AVTCM07

5 B2609681 NGUYỄN HOÀNG NHẬT DUY Nam 11/11/2008 AVTCM07

6 B2609682 TÔ NHẬT DUY Nam 14/10/2008 AVTCM07

7 B2609683 LÊ HOÀNG ĐĂNG Nam 11/12/2008 AVTCM07

8 B2609684 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 26/02/2008 AVTCM07

9 B2609685 TIẾT THẾ ĐIỀN Nam 25/08/2008 AVTCM07

10 B2609686 LỮ HOÀNG ĐỨC Nam 18/08/2008 AVTCM07

11 B2609687 HUỲNH THANH HẢI Nam 03/09/2008 AVTCM07

12 B2609688 NGÔ GIA HÂN Nữ 10/10/2007 AVTCM07

13 B2609689 NGUYỄN PHÚC HẬU Nam 23/01/2008 AVTCM07

14 B2609690 ĐỖ NGỌC MINH HẰNG Nữ 19/10/2008 AVTCM07

15 B2609691 LẠI VĂN MINH HIẾU Nam 07/03/2008 AVTCM07

16 B2609692 TRẦN THẾ HIỂN Nam 27/11/2008 AVTCM07

17 B2609693 NGUYỄN THÀNH HỌC Nam 16/07/2008 AVTCM07

18 B2609695 LƯU ĐÌNH ANH KHOA Nam 01/02/2008 AVTCM07

19 B2609697 VĂN THẾ KIỆT Nam 17/09/2008 AVTCM07

20 B2609698 ÔN THỊ XUÂN MAI Nữ 26/01/2008 AVTCM07

21 B2609699 TRẦN THANH MAI Nữ 13/10/2008 AVTCM07

22 B2609701 NGUYỄN HẢI NAM Nam 03/11/2008 AVTCM07

23 B2609702 DƯƠNG HỒNG NGỌC Nữ 29/01/2008 AVTCM07

24 B2609703 THÁI LƯƠNG HỒNG NGỌC Nữ 07/01/2007 AVTCM07

25 B2609704 TRỊNH THỊ HOÀI NHƯ Nữ 29/10/2008 AVTCM07

26 B2609705 LÝ DUY PHÁT Nam 24/06/2008 AVTCM07

27 B2609706 CAO TRẦN PHÚ Nam 06/10/2008 AVTCM07

28 B2609707 NGUYỄN CAO THIÊN PHÚC Nam 05/12/2008 AVTCM07

29 B2609708 VÕ HOÀNG PHÚC Nam 16/08/2008 AVTCM07

30 B2609709 MÃ NGỌC NHÃ PHƯƠNG Nữ 20/03/2008 AVTCM07

31 B2609710 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Nữ 23/12/2007 AVTCM07

32 B2609711 PHAN THANH QUANG Nam 29/06/2008 AVTCM07

33 B2609713 LƯU KIM SƠN Nam 10/02/2008 AVTCM07

34 B2609714 TRẦN NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 26/05/2008 AVTCM07

35 B2609715 NGUYỄN TRUNG THẾ Nam 01/09/2008 AVTCM07

36 B2609716 HỒNG THỊNH Nam 19/05/2008 AVTCM07

37 B2609717 TRẦN HIẾU THƯƠNG Nam 21/06/2007 AVTCM07

38 B2609718 LÊ NHẬT TRƯỜNG Nam 18/10/2007 AVTCM07
Danh sách có 38 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 52
NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CTCLC)


